
Tỉnh quản lý Huyện quản lý

TỔNG CỘNG             348.782          323.959          192.000               38.084                   93.875 

A VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG             156.782          131.959               38.084                   93.875 

I Cấp Tỉnh quản lý               74.990            65.474                    -                 38.084                   27.390 

I.1
Bố trí vôn cho các dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn 

(thanh toán dứt điểm)
              12.600             3.084                 3.084 

1 Trường mầm non xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa               12.600              3.084                 3.084 
Vốn xổ số kiến thiết (Lồng 

ghép vốn cấp Tỉnh quản lý)

I.2 Bố trí cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025               62.390           62.390                   -                 35.000                   27.390 

1
Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, 

huyện Tủa Chùa
              22.400            22.400               20.000                     2.400 

Lồng ghép vốn cấp Huyện 

quản lý

2
Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện 

Tủa Chùa
              25.000            25.000               10.000                   15.000 

Lồng ghép vốn cấp Huyện 

quản lý

3
Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND 

huyện Tủa Chùa
              14.990            14.990                 5.000                     9.990 

Lồng ghép vốn cấp Huyện 

quản lý

II Cấp Huyện quản lý               81.792            66.485                   66.485 

II.1
Bố trí vôn cho các dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn 

(thanh toán dứt điểm)
              24.997              9.690                     9.690 

1
Sửa chữa công trình NSH Bản Lịch 2, xã Xá Nhè, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
                1.035 263                 263                         

2 Nạo vét Hồ Tông Lệnh, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa                 2.000 872                 872                         

Vốn NSĐP
Vốn NSTW

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025

HUYỆN TỦA CHÙA, TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Báo cáo số: 322/BC-UBND ngày 30 tháng 9  năm 2021 của UBND huyện Tủa Chùa)

Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Trong đó:
STT Danh mục dự án

Tổng mức đầu 

tư
Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

GHI CHÚ



Tỉnh quản lý Huyện quản lý

Vốn NSĐP
Vốn NSTW

Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Trong đó:
STT Danh mục dự án

Tổng mức đầu 

tư
Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

GHI CHÚ

3
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy-HĐND -UBND xã Tủa 

Thàng
3.000                 804                 804                         

4 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy-HĐND -UBND Trung Thu 3.100                 958                 958                         

5
Kè chống sạt lở cánh đồng Chiêu Tính, xã Tả Phìn, huyện Tủa 

Chùa
3.000                 610                 610                         

6
Nâng cấp tuyến đường Mường Đun - Nà Sa (Phân đoạn: Lý 

trình Km0+00 đến km1+308)
6.500                 3.300             3.300                      

7
Nâng cấp tuyến đường thị trấn Tủa Chùa đi Đề Dê Hu, xã 

Sính Phình
2.862                 1.860             1.860                      

8 Chợ thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn II) 3.500                 1.023             1.023                      

II.2 Bố trí cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025               56.795            56.795                   56.795 

1 Hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở                 1.640              1.640                     1.640 

2 Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2)               14.990            14.990                   14.990 

3
Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035
                4.000              4.000                     4.000 

4
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã 

Huổi Só
                   268                 268                        268 

5

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã 

Mường Báng (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính) và cắm 

mốc theo quy hoạch chi tiết được duyệt

                1.000              1.000                     1.000 

6 Khu xử lý chất thải rắn huyện Tủa Chùa                 8.500              8.500                     8.500 

7 Sân vận động thị trấn Tủa Chùa (xây mới theo quy hoạch)               12.500            12.500                   12.500 

8 Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só                 7.000              7.000                     7.000 

9
Xây dựng quy chế quản lý đô thị, định vị, cắm mốc giới quy 

hoạch (theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt)
                2.000              2.000                     2.000 



Tỉnh quản lý Huyện quản lý

Vốn NSĐP
Vốn NSTW

Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Trong đó:
STT Danh mục dự án

Tổng mức đầu 

tư
Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

GHI CHÚ

10
Quy hoạch chi tiết một số khu thuộc Thị trấn Tủa Chùa (sau 

khi điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính)
                2.000              2.000                     2.000 

11 Trùng tu, tôn tạo kiến trúc thành Vàng Lồng xã Tả Phìn                 2.897              2.897                     2.897 

B VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 192.000           192.000        192.000        

I Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng 183.000           183.000        183.000        

1
Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện 

Tủa Chùa
183.000            183.000         183.000         

II

Chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết 

định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ

9.000               9.000            9.000            

1
Nhà sinh hoạt cộng đồng + trang thiết bị điểm ĐCĐC Phàng 

Mủ Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
2.000                2.000             2.000             

2
Điện sinh hoạt điểm ĐCĐC Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn, 

huyện Tủa Chùa
7.000                7.000             7.000             
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